
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 27 1011 UBT (P) 6cm

7 2 63 4003 UBT (T) 6 cm

7 3 42 2002 TSNMTC

8 4 43 1000 Đoạn sản

8 5 37 2002 UBT (T) 10 cm

8 6 27 1001 UBT (P) 6cm

9 7 41 2022 UBT (P) 6cm

9 8 39 2032 LNMTCBT (T) 4cm

9 9 32 0000 UBT (P) 7cm

11 10 41 2102 LNMTC 2BT 8cm

11 11 38 2012 UBT (P) 6cm

11 12 32 0000 VS I + TSPTĐHNMTC

13 36 3013 UBT (P) 7cm/VMC

4 0 0

4 0 0

7 1 27 0010 VS 1 + T/D Dị vật lòng TC

7 2 54 7007 UBT (P) 7cm

7 3 21 ĐT UBT (P) 8cm

8 4 26 0000 VS 1

8 5 46 3003 SSD độ III

8 6 17 ĐT UBT 10 cm

9 7 40 2012 UBT (P) 6cm

9 8 32 1000 VS 2/ VMC 

HƯNG.PNT + H.QUYÊN   

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

BẢO ANH + QUANG TRUNG.TT

PHAN NGA + BẢO ANH + QUANG TRUNG.TT

BẢO ANH + QUANG TRUNG.TT

THU HÀ 2 + LỆ THỦY

THU HÀ 2 + LỆ THỦY  

THU HÀ 2 + LỆ THỦY

DỰ BỊ

Đ.THẢO + A.THƯ4 (S)

Đ.THẢO + YÊN (C)

LƯU + H.THẮM + B.TUYẾT.PNT

H.THẮM + B.TUYẾT.PNT

H.THẮM + B.TUYẾT.PNT

N.DIỆP + K.XUYẾN

N.DIỆP + K.XUYẾN   

N.DIỆP + K.XUYẾN

BS PHẨU THUẬT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

TR.THẢO + QUANG TRUNG.TT

PHAN NGA + TR.THẢO + QUANG TRUNG.TT

PHAN NGA + TR.THẢO + QUANG TRUNG.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 26/09/2011 đến ngày 02/10/2011 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán, xử trí

NS cắt  HTTC chừa 2PP

LỮ THỊ KIM XUYẾN

PHAN THỊ RI

NGUYỄN THỊ KIM CHI

LÊ THỊ THU THẢO

HUỲNH THỊ DUNG

TRẦN THỊ TỐ QUYÊN

NGUYỄN THỊ CẨM HẰNG

NGUYỄN HỒNG THẮM

HỒ THỊ CHUYÊN

NGUYỄN THỊ ĐIỂM

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THANH THẢO

CHÂU THỊ THANH THẢO

DƯƠNG THỊ THU HÒA

TRẦN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ LANG

NGUYỄN THỊ CÚC

PHI THỊ GÁI

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

TRẦN THỊ LÝ

MAI THỊ SEN

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

NGUYỄN THỊ DUNG

7573

7644

7567

7803

7543

7643

7584

7812

SHC

7485

7552

8091

7774

7511

7527

8994

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7456

7789

7479

7506

PM

Ngày: 26/09/2011 

Ngày: 27/09/2011 

7579

6960



9 9 26 1001 UBT (T) 7cm

11 10 33 1001 UBT (P) 8cm

11 11 28 ĐT UBT 2bên 4cm

11 12 17 ĐT UBT (T) 7 cm

13 25 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 35 3013 UBT 9cm

7 2 38 0010 NXTC 12 tuần

7 3 21 ĐT UBT (T) 5 cm

8 4 55 3003 UBT 

8 5 32 1001 UBT (P) 7cm

8 7 18 0010 UBT (T) 5cm

9 8 40 ĐT UBT (T) 7 cm

9 9 32 0010 VS 2

9 10 26 1001 UBT 2bên 7cm

11 11 45 2002 UBT (P) 7cm

11 12 34 0000 VS 1

11 13 25 0010 UBT (T) 5 cm

14 40 ĐT UBT (T) 6 cm

15 25 0000 VS 1 + UBT 2 bên 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 5014 SSD độ III

7 2 31 0010 VS 2/VMC TNTC

8 3 46 4004 UBT (P) 6cm

8 4 27 0000 VS 1/VMC UBT

8 5 18 0010 UBT (P) 6cm

THĂNG.BM + HIỀN.NT(C)

THỐNG + M TUYẾT + THƯƠNG.BM

THỐNG + MỸ.NT

PHAN NGA + THỤC TRANG + QUANG TRUNG.TT

THỤC TRANG + QUANG TRUNG.TT

THỤC TRANG + QUANG TRUNG.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.NT

ĐỖ HIẾU + HUY.NT

ĐỖ HIẾU + HUY.NT

DỰ BỊ     

DỰ BỊ     

THĂNG.BM + NHƯ ANH(S) 

LƯU + HỒ HOA+ G.ĐỨC

 HỒ HOA + G.ĐỨC

 HỒ HOA + G.ĐỨC

THU NGUYỆT + V.HÙNG

THU NGUYỆT + V.HÙNG

THU NGUYỆT + V.HÙNG

DỰ BỊ

H. PHƯƠNG + AN (S)

H. PHƯƠNG + TR.LOAN (C)

 M.TUẤN.BM + QUANG TRUNG.TT 

PHAN NGA + M.TUẤN.BM + QUANG TRUNG.TT

 M.TUẤN.BM + QUANG TRUNG.TT 

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Chẩn đoán , TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Bóc NX, Nếu KĐ Cắt TC chừa 2 PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ THẢO

PHẠM THỊ QUYÊN

TRẦN THỊ KHUYÊN

GIANG THỊ HOÀI TRÂM

NGÔ THỊ BÉ NHI

PHẠM THỊ BỀN

NGUYỄN THỊ HẰNG

TRỊNH THỊ HỢI

NGUYỄN THỊ NGỌC QUÝ

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ HƯỜNG

PHAN THỊ THÚY AN

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ KIM CHI

HOÀNG THỊ QUẾ

NGUYỄN ANH KHOA

BN TNTC

BN TNTC

LÂM THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ TÚY

CAO THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ THIỆT

NGUYỄN NGỌC LAN

HUỲNH THỊ MỸ NHÂN

TRƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG

NGUYỄN THỊ MỸ TRINH

7679

7617

7820

7559

7612

7549

7602

7598

7597

7604

7594

7578

7645

7791

7748

7548

7563

7711

7785

7592

7556

7561

7540

7637

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 28/09/2011 

Ngày: 29/09/2011 



9 6 48 3023 TSĐGĐHNMTC

9 7 31 1011 UBT (T) 7cm

9 8 27 1001 UBT (P) 6cm

11 9 38 2012 UBT (T) 6 cm

11 10 26 1011 UBT 6cm

11 11 24 0010 UBT (P) 7cm

12 27 1022 UBT 2bên  6cm

13 22 ĐT UBT  8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 37 2002 UBT (T) 5cm

7 2 51 5015 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 3 21 0000 VS 1 + LNMTC 2BT 5cm

8 4 52 4004 UBT (T) 5 cm

8 5 40 1001 VS 2 + UBT (P) 6cm/VMC

9 6 37 3003 UBT (P) 10cm

9 7 32 0000 UBT 2bên 10cm

9 8 18 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 40 3003 UBT (T) 6cm

11 11 33 2012 UBT (T) 6 cm/VMC Cắt 1/2 TC

11 12 37 1011 VS 2

11 13 32 ĐT UBT 2bên  5cm

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

H.TRUNG + MỸ THANH

H.TRUNG + MỸ THANH

MỸ NHI + QUANG TRUNG.TT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + DANH.NT

N.ĐIỆP2 + DANH.NT

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

DỰ BỊ

DỰ BỊ

TÚ NGÂN + KIỀU LOAN (S)

TÚ NGÂN + HẠNH3 (C)

BÙI PHƯỢNG + QUANG TRUNG.TT

MỸ NHI + QUANG THANH + BÙI PHƯỢNG 

D.MINH + NHU + H.HOA.BM

NHU + H.HOA.BM

NHU + H.HOA.BM

TÔ NGUYỆT + THƯ.NT

TÔ NGUYỆT + THƯ.NT

TÔ NGUYỆT + THƯ.NT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 23 tháng 9 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Treo nâng TC-TT-BQ, Đặt TOT

NS Chẩn đoán, Điều trị

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHẠM HUỲNH THƯ

CÁP THỊ MƯỜI

TRẦN THỊ THU TRANG

HUỲNH THỊ QUY

NGUYỄN THỊ THU VÂN

ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG

DƯƠNG THỊ GIANG THANH

ĐOÀN THỊ MINH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ THÚY HOA

NGUYỄN THỊ TỐ LOAN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

VÕ THỊ LAN

NGUYỄN KIM OANH

VÕ THỊ THU PHƯỢNG

LÊ THỊ HẠNH

TRẦN THỊ LỰU

PHẠM THỊ OANH

NGUYỄN THỊ LINH NHÂM

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HẾT

7702

7659

7749

7649

7601

7700

7593

7742

7690

7726

7718

7606

6773

7709

7826

7619

7599

7575

7615

7653

Thứ: SÁU 

Ngày: 30/09/2011 


